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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

  TỈNH CÀ MAU                                                                                            

   

Bản án số: 191/2023/DS-ST                                
Ngày: 23 – 6 – 2023                       
“Tranh chấp bồi thường thiệt hại”  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thanh Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phan Văn Hiền 

                                          2. Ông Nguyễn Trường Hận  

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Nga Muội - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

Trong ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

804/2022/TLST-DS ngày 21 tháng 12 năm 2022, về “Tranh chấp bồi thường thiệt 

hại do sức khoẻ bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

207/2023/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 5 năm 2023 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Võ Văn H, sinh năm: 1994. 

Địa chỉ: Ấp S, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau.  

Người được uỷ quyền của nguyên đơn có ông Võ Văn H1, sinh năm 1965; 

Địa chỉ: Ấp S, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau (có mặt) 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn có luật sư Lâm Văn 

G – Văn phòng L (có mặt) 

- Bị đơn: Ông Trần Hoàng M, sinh năm 1973 (vắng mặt) 

                Bà Phạm Thị C, sinh năm 1972 (vắng mặt)              

Cùng địa chỉ: Ấp S, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



2 
 

Trong đơn khởi kiện và tại phiên tòa, người đại diện theo uỷ quyền cho 

nguyên đơn ông Võ Văn H1 trình bày:  

Vào ngày 21/6/2022 ông Trần Hoàng M và ông Võ Văn H có xảy ra cự 

cải trên tàu biển của ông Võ Văn D, địa chỉ ấp S A, xã K sTây B, trong lúc cự cải 

con ông M tên Trần Hoàng Q, sinh năm 2008, cầm con dao thái lan cán màu 

vàng đâm vào ngực trái của ông H một nhát, làm ông H gây thương tích sau đó 

ông M sơ cứu đưa ông H vào bờ điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh C và điều trị 

đến ngày 01/7/2022, chuyển viện đến nhà thương trợ rẩy điều trị được 01 ngày 

sau đó xuất viện, thời gian điều trị từ cà mau đến trợ rẩy các chi phí đi đứng, tàu 

xe, ăn uống, thuốc là phía ông M lo đến ngày ra viện về nhà. Nay ông H yêu cầu 

ông M và bà C là người đại diện hợp pháp cho Q gồm: Chi phí điều trị là 

42.913.000 đồng, thu nhập trong thời gian 21/6/2022 đến 21/10/2022 là 

49.200.000 đồng mỗi tháng 12.000.000 x 17 ngày x 300.000 đồng, tổn thất tin 

thần 50 tháng lương tối thiểu bằng 74.500.000 đồng, tổng cộng 171.731.000 

đồng.. 

Tại phiên toà người bảo vệ quyền và lợi ích cho nguyên đơn và người đại 

diện nguyên đơn xin rút một phần chi phí như tàu xe và thang thuốc với số tiền 

34.500.000đồng. Chỉ yêu cầu mất thu nhập người bệnh và người nuôi, tiền tổn 

thất tinh thần với số tiền 128.800.000 đồng. 

Bị đơn là ông Trần Hoàng M trình bày tại biên bản hoà giải ngày 

01/02/2023: Vào ngày 21/6/2022 vụ việc xảy ra giữa tôi và ông H, con tôi tên 

Trần Hoàng Q bênh tôi nên đâm ông H 01 dao gây thương tích, hiện nay Q đi cải 

tạo 09 tháng, thời điểm đó tôi lo chi phí ăn uống và tiền điều trị thuốc cho ông H 

đến khi ra viện tổng chi phí 90.000.000 đồng, nay đồng ý trả theo toa phiếu chưa 

thanh toán và đồng ý bồi thường chi phí theo quy định của pháp luật, còn yêu cầu 

như nguyên đơn với số tiền 171.731.000 là không đồng ý. 

Trong phần tranh luận người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên 

đơn căn cứ Điều 586 và Điều 590 Bộ luật dân sự về chi phí hợp lý yêu cầu Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn tổng các khoản là 128.800.000 

đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

- Về thẩm quyền: Nguyên đơn và bị đơn cư trú tại huyện T. Vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời. Căn cứ khoản 

3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Xét về tố tụng: Bị đơn vắng mặt căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân dự 
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xét xử vắng mặt đối với bị đơn. 

[1] Về yêu cầu của đương sự: Nguyên đơn yêu cầu ông Trần Hoàng M và 

bà Phạm Minh C1 bồi thường các khoản chi phí, như tàu xe đi lại và thang thuốc, 

mất thu nhập người bệnh và người nuôi, tổn thất tinh thần tổng số số tiền 

128.200.000. Hội đồng xét xử xét thấy:  

Căn cứ lời trình bày của các đương sự, vào thời điểm ngày 21/6/2022 ông 

Trần Hoàng M và ông Võ Văn H có xảy ra cự cải trên tàu biển Trần Hoàng Q là 

con ông Trần Hoàng M và bà Phạm Thị C, Trần Hoàng Q bênh ông Trần Hoàng 

M nên đâm ông Võ Văn H 01 dao vào ngực trái làm ông H gây thương tích 58%, 

nhưng ông Trần Hoàng M và bà Phạm Thị C đứng ra lo thang thuốc ăn uống, chi 

phí đi lại cho phía nguyên đơn đến khi ra viện. Tuy nhiên, Trần Hoàng Q, sinh 

năm 2008, chưa thành niên nên không đưa Q vào tham gia tố tụng, nên ông M và 

bà C là cha mẹ của Q phải có trách nhiệm bồi thường các khoản đối với nguyên 

đơn yêu cầu, còn lại các khoảng như tiền mất thu nhập của người bệnh và người 

nuôi, tiền tổn thất tinh thần bị đơn chưa thanh toán cho nguyên đơn, nhưng tại 

phiên toà người đại diện và người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp rút một phần 

như thang thuốc và tàu xe. Nay nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường các 

khoảng như: Mất thu nhập cho người bệnh và người nuôi số tiền 54.200.000 

đồng và tiền tổn thất tinh thần là 50 tháng lương với số tiền 74.500.000 đồng, 

tổng cộng 128.800.000 đồng. 

Tại biên bản hoà giải ngày 01/02/2023 bị đơn không đồng ý với yêu cầu 

của nguyên đơn mà đồng ý với khoảng tiền mất thu nhập của người bệnh và 

người nuôi và yêu cầu xem xét các khoảng hợp lý.  

[2] Xét thấy: Việc đặc ra của nguyên đơn là quá cao so với người lao động 

phổ thông, vì người lao động mỗi ngày thu nhập khoảng 300.000 đồng, còn tiền 

tổn thất tinh thần đối với người như mua bán kinh doanh hoặc cán bộ thì bị ảnh 

hưởng về tinh thần mất uy tín ở đây nguyên đơn là lao động bình thường mà lổi 

một phần do nguyên đơn, xem xét chấp nhận một phần để nguyên đơn bồi dưỡng 

về tinh thần xét thấy cần chấp nhận một phần là phù hợp. Như vậy, tiền mất thu 

nhập người bệnh tính thời gian 03 tháng 92 ngày x 300.000 đồng = 27.600.000 

đồng, người nuôi 17 ngày x 300.000 đồng = 5.100.000 đồng, tổn thất tinh thần 20 

tháng lương X 1.490.000 đồng = 29.800.000 đồng, tổng cộng các khoảng 

62.500.000 đồng, xét thấy có căn cứ. Nên cần buộc bị đơn có trách nhiệm bồi 

thường cho nguyên đơn số tiền 62.500.000 đồng là phù hợp. 

Không chấp nhận yêu cầu của của nguyên đơn yêu cầu bị đơn số tiền 

66.300.000 đồng. 

[3] Xét đề nghị của người bảo vệ quyền lợi ít cho nguyên đơn tại phiên tòa 

có căn cứ nên được chấp nhận một phần. 

[4] Nguyên đơn không phải chịu án phí, bị đơn phải chịu án phí. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Điều 586, 590 của Bộ luật Dân sự;  

- Căn cứ Điều 26, 35, Điều 39, 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự;  

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Võ Văn H 

yêu cầu ông Trần Hoàng M và bà Phạm Thị C bồi thường thiệt hại về mất thu 

nhập và tổn thất tinh thần về sức khoẻ với số tiền 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai 

triệu năm trăm ngàn đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường tiền 

mất thu nhập và tổn thất tinh thần với số tiền 66.300.000 đồng. 

Kể từ ngày người có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án 

không thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng phải chịu lãi suất chậm thi 

hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.  

2/ Án phí dân sự sơ thẩm bị đơn phải chịu số tiền  3.125.000 đồng (Ba 

triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng).  

3/ Những người có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Những người vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND huyện Trần Văn Thời; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn thư. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    

 

 

 
 

 

  Trương Thanh Thủy 

 


